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/ THƯ VIỆN BIỂU MẪU



	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THEO TIÊU CHÍ RUBRIC
Đánh giá bài tập, sản phẩm hoặc nhiệm vụ bằng tiêu chí rõ ràng, mô tả từng mức và điểm số có trọng số.
	
TỆP MẪU WORD
03 TRANG
Hướng dẫn • Rubric • Kết quả
Có thể chỉnh sửa và in


BẮT ĐẦU CHỈ VỚI 3 BƯỚC
	
01 | CHỐT TIÊU CHÍ
Điều chỉnh tiêu chí, trọng số và mô tả mức phù hợp với nhiệm vụ trước khi đánh giá.
	
	
02 | CHẤM THEO MỨC
Đối chiếu sản phẩm với rubric, chọn mức đạt và ghi minh chứng cho từng tiêu chí.
	
	
03 | TỔNG HỢP ĐIỂM
Quy đổi điểm, tổng hợp kết quả và thống nhất hành động cải thiện.



	
TỪ PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐẾN QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
GIAO VIỆC RÕ YÊU CẦU
THEO DÕI KẾT QUẢ TẬP TRUNG
Yêu cầu, sản phẩm và phản hồi nằm ở nhiều nơi khiến việc đánh giá mất thời gian tổng hợp. 1Office WORK hỗ trợ quản lý công việc tập trung, giúp đội ngũ phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và phối hợp thuận tiện hơn.
	
1Office WORK
• Phân công nhiệm vụ
• Theo dõi tiến độ
• Phối hợp công việc

	
TRẢI NGHIỆM DEMO 1WORK NGAY  →




PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ RUBRIC
Đơn vị / Lớp / Bộ phận: ............................................    Mã phiếu: ...........................
Người / Nhóm được đánh giá: ....................................................................................
Bài tập / Sản phẩm / Nhiệm vụ: ..................................................................................
Người đánh giá: ................................................    Ngày đánh giá: ....../....../..........
Mục tiêu và yêu cầu đầu ra: .......................................................................................
....................................................................................................................................
1  Ma trận tiêu chí và mức độ đạt được
Rubric mẫu dùng để đánh giá kết quả thực hiện một nhiệm vụ. Chốt yêu cầu bắt buộc, nguồn minh chứng và thời hạn trước khi sử dụng; tổng trọng số bằng 100%.
	Tiêu chí
Trọng số
	Mức 4
Vượt yêu cầu
	Mức 3
Đạt yêu cầu
	Mức 2
Đạt một phần
	Mức 1
Chưa đạt

	Đáp ứng yêu cầu
30%
	Đủ mọi yêu cầu bắt buộc và yêu cầu bổ sung đã thống nhất.
	Đủ mọi yêu cầu bắt buộc; còn thiếu yêu cầu bổ sung.
	Thiếu một phần yêu cầu bắt buộc; vẫn có nội dung sử dụng được.
	Thiếu phần lớn yêu cầu bắt buộc; chưa thể sử dụng.

	Độ chính xác
25%
	Không phát hiện lỗi sau kiểm tra; dữ liệu và lập luận có căn cứ.
	Có lỗi nhỏ, không làm thay đổi kết quả chính.
	Có lỗi ảnh hưởng một phần kết quả; cần sửa trước khi dùng.
	Có lỗi trọng yếu khiến kết quả chính không đáng tin cậy.

	Phương pháp thực hiện
20%
	Các bước phù hợp, giải thích được lựa chọn và có kiểm tra kết quả.
	Các bước phù hợp, giải thích được lựa chọn; kiểm tra còn thiếu.
	Thực hiện được các bước chính nhưng còn thiếu logic hoặc căn cứ.
	Chưa thể hiện quy trình phù hợp; không giải thích được cách làm.

	Trình bày và minh chứng
15%
	Bố cục rõ, dễ tra cứu; minh chứng đầy đủ và gắn đúng nội dung.
	Bố cục dễ theo dõi; có minh chứng cho các kết luận chính.
	Bố cục còn khó theo dõi; một số kết luận thiếu minh chứng.
	Trình bày rời rạc; phần lớn kết luận thiếu minh chứng.

	Tiến độ và bàn giao
10%
	Đúng hạn, đủ tệp và hướng dẫn; bên nhận có thể sử dụng ngay.
	Đúng hạn, đủ tệp chính; cần làm rõ hướng dẫn sử dụng.
	Trễ hạn hoặc thiếu tệp; có thể dùng sau khi bổ sung.
	Trễ hạn và thiếu tệp quan trọng; chưa đủ điều kiện tiếp nhận.


Chọn mức cao nhất đáp ứng đầy đủ mô tả. Mức 0 áp dụng khi không có sản phẩm hoặc minh chứng để đánh giá tiêu chí đó.


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN HỒI
Người / Nhóm: ................................................    Mã phiếu: .....................................
2  Bảng chấm điểm
Điểm quy đổi = (Mức đạt ÷ 4) × Trọng số × 100. Tổng điểm là tổng các điểm quy đổi, tối đa 100 điểm. Ghi mức từ 0 đến 4; tính và điền điểm vào bảng.
	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức đạt
0–4
	Điểm
quy đổi
	Minh chứng / Ghi chú

	Đáp ứng yêu cầu
	30%
	
	
	

	Độ chính xác
	25%
	
	
	

	Phương pháp thực hiện
	20%
	
	
	

	Trình bày và minh chứng
	15%
	
	
	

	Tiến độ và bàn giao
	10%
	
	
	

	TỔNG
	100%
	—
	/100
	


Ví dụ: Tiêu chí trọng số 30%, đạt mức 3 → 3 ÷ 4 × 30% × 100 = 22,5 điểm.
3  Xếp loại kết quả
Thang xếp loại đề xuất: 85–100 điểm: Tốt; 70 đến dưới 85: Đạt; 50 đến dưới 70: Cần cải thiện; dưới 50: Chưa đạt.
Tổng điểm: ............. / 100     Xếp loại: .....................................................................
Không xếp loại khi bảng chưa được chấm đủ. Nếu thay đổi trọng số hoặc ngưỡng xếp loại, cần thống nhất trước khi đánh giá.
4  Nhận xét và kế hoạch cải thiện
Điểm mạnh nổi bật: ...................................................................................................
....................................................................................................................................
Nội dung cần cải thiện: ..............................................................................................
....................................................................................................................................
	Hành động cần thực hiện
	Người thực hiện
	Hạn hoàn thành
	Minh chứng cần nộp
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